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Bài 5: oe, uê 
 

Thứ Hai:  Ôn Bài 
(Ôn lại các vần cho các em.) 

 

+i +y +a +o +u   

ai 

oi 

ôi 

ơi 

ui 

ưi 

ay 

ây 

uy 

ia 

oa 

ua 

ưa 

ao 

eo 

au 

âu 

êu 

iu 

ưu 
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Đánh Vần 
(Cho các em đánh vần những từ sau đây.) 

 

oe óe òe ỏe õe ọe 

uê uế uề uể uễ uệ 
 

oe 
oe hoe khoe ngoe toe   

óe khóe lóe ngóe tóe   

òe hòe xòe     

ỏe khỏe      

ọe họe      
 

uê 
uê huê khuê thuê    

uế huế thuế tuế    

uề huề xuề     

uể xuể      

uệ huệ tuệ     
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Tập Viết 
(Cho các em viết những chữ sau đây.) 

 

  

  

  

  

  

  

 

Huế 

cho thuê 

hoa huệ 

tung tóe 

khỏe mạnh 

chích chòe 
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Chính Tả 
(Đọc cho các em tên của những hình sau đây ở trang P-5 phần Phu ̣Luc̣ của sách học  để các em 

viết vào những chỗ trống.)   

 

oe     uê 

  
________________ ________________ 

  

________________ ________________ 

  

________________ ________________ 
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Thứ Ba:  Tập Đọc 
(Cho các em đọc những câu sau đây.) 

 

Chích chòe. 

Bầy chim chích chòe. 

Bầy chim chích chòe hót líu lo. 

Bầy chim chích chòe hót líu lo trên cành cây. 

Bầy chim chích chòe hót líu lo trên cành cây 

nghe thật vui tai. 
 

Khỏe mạnh. 

Anh Khoa rất khỏe mạnh. 

Anh Khoa siêng tập thể dục nên rất khỏe mạnh. 

Anh Khoa siêng tập thể dục nên thân hình anh 

rất khỏe mạnh. 

 

Tung tóe. 

Nước văng tung tóe. 

Hòa làm nước văng tung tóe. 

Hòa đạp vào vũng nước làm nước văng tung 

tóe. 
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Hoa huệ. 

Hoa huệ trắng. 

Hoa huệ trắng có hương thơm. 

Hoa huệ trắng có hương thơm rất đặc biệt. 

 

Cho thuê. 

Nhà cho thuê. 

Có nhiều nhà cho thuê. 

Ở thành phố có nhiều nhà cho thuê. 

 

Huế. 

Huế ở miền Trung. 

Huế ở miền Trung nước Việt Nam. 

Huế là một thành phố lớn ở miền Trung nước 

Việt Nam. 
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Thứ Tư:  Tập Đọc 
(Cho các em tự đọc.  Khi đọc, nhắc các em chỉ vào những chữ đang đọc.) 

 

Ếch Cốm Đói Bụng 
 

  

Ếch Cốm sống trong một cái bể.  

Hằng ngày, một cậu bé cho nó 

thức ăn dành cho ếch. 

 

Một hôm, cậu bé thả Ếch Cốm 

ra ngoài. 

  
Ếch Cốm thích chí nhảy đi mất.  

Nhảy.  Nhảy.  Nhảy. 

“Mình đói bụng,” Ếch Cốm nói. 
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Ếch Cốm gặm một thanh củi 

mục.  Chú nghiến răng rắc. 

“Củi mục không phải là thức ăn 

dành cho ếch,” Ếch Cốm lẩm 

bẩm. 

 

  

Vo vo.  Vo vo.  Một chú ruồi 

bay ngang.  Ếch Cốm táp ngay 

chú ruồi xấu số. 

“Lúc này thì đó là một bữa trưa 

ngon tuyệt,” Ếch Cốm nói. 
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Trả Lời Câu Hỏi 
(Cho các em trả lời những câu hỏi sau.) 

 

1. Ếch Cốm sống ở đâu? 

 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 
 

2. Ếch Cốm thấy con gì bay ngang qua? 

 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 
 

3. Ếch Cốm thích ăn đồ ăn gì? 

 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 
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Thứ Năm:  Thêm Dấu 
(Đọc các câu ở trang P-5 phần Phu ̣Luc̣ của sách học cho các em thêm dấu.) 

 

 

Hang ngay, mot cau be cho no 

thuc an danh cho ech. 

 

Mot hom, cau be tha Ech Com 

ra ngoai. 

 

Ech Com thich chi nhay di mat.  

Nhay.  Nhay.  Nhay. 

 

Ech Com gam mot thanh cui 

muc.  Chu nghien rang rac. 

 

“Cui muc khong phai la thuc an 

danh cho ech,” Ech Com lam 

bam. 

 

Mot chu ruoi bay ngang.  Ech 

Com tap ngay chu ruoi xau so. 
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Chính Tả 
(Đọc các câu ở trang P-5 phần Phu ̣Luc̣ của sách học cho các em viết chính tả.) 

 

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________  

 

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________ 

Sửa Lỗi Chính Tả 
(Đọc các câu ở trang P-5 phần Phu ̣Luc̣ của sách học cho các em sửa lỗi chính tả .  Cho các em 

khoanh tròn những chữ sai lỗi chính tả.  Sau đó, cho các em viết lại nguyên câu.) 

 

Ếch Cốm gặn một thanh cùi mục. Chú 

nghiền răng rắc. (3 lỗi) 

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________ 
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Thứ Sáu:  Ngữ Vựng 
(Cho các em học thuộc lòng những từ sau đây.  Khi có ô trống, cho các em vẽ hình và đặt tên cho 

hình đó.) 

 

Di Chuyển Bằng Cách Nào? 
 

    
 

xe hẩy xe đạp xe gắn máy xe hơi xe tắc-xi 

    
  

xe buýt xe vận tải xe lửa tàu máy bay 

 

 

 
 

  

Quang 

Chị Hạnh 

Anh Phú 

Cô Nga 

Bác Huy 

Chú Hòa 

Cậu Toàn 

... 

đi qua nhà bạn 

đi công viên 

đi coi phim 

đi chợ 

đi phi trường 

đi làm 

đi du lịch 

... 

xe hẩy. 

xe đạp. 

xe gắn máy. 

xe hơi. 

xe tắc-xi. 

xe buýt. 

xe lửa. 

... 

bằng 
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Tập Làm Văn 
(Cho các em đặt câu và hoàn thành những câu sau đây.  Khi có ô trống cho các em tự vẽ hình.) 

 

 

Trí 

Đi đâu?   Đi qua nhà bạn.  

Bằng gì? Bằng xe hẩy.  

 Trí đi qua nhà bạn bằng xe hẩy.  

  
   

Đi đâu?   Đi công viên.  

Bằng gì? Bằng xe gắn máy.  

  

 bằng xe gắn máy. 
 

anh Huy 

 

 

cậu Phú 

Đi đâu?   Đi xuyên bang.  

Bằng gì?   

  

  
   

Đi đâu?   Ra phi trường.  

Bằng gì?   

  

  
 

gia đình bác Thắng 
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Đi đâu?     

Bằng gì?   

  

  
   

Đi đâu?     

Bằng gì?   

  

   

 

 

Đi đâu?     

Bằng gì?   

  

  
   

Đi đâu?     

Bằng gì?   

  

  
 

 

Chữ Ký Phụ Huynh: _________________________________  Ngày  _______ 
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